






































CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH – VINACOMIN 
 

- Thời gian khai mạc Đại hội: 9h00’ ngày 24/4/2025.  

-    Địa điểm tổ chức: Tại tầng 6 - Số 55, Lê Thánh Tông - TP Hạ Long - Quảng Ninh. 
 

Thời gian Nội dung Người thực hiện 

8h30’- 9h00’ - Đón tiếp các quý cổ đông, phát thẻ biểu quyết, ổn định chỗ ngồi  BTC 

9h00’  - Khai mạc Đại hội. BTC 

 - Thông báo chương trình nghị sự của Đại hội; 

- Thông qua quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025; 

- Chỉ định ban thư ký Đại hội và xin ý kiến thông qua;  

- Đề xuất Ban kiểm phiếu và xin biểu quyết của Đại hội.  

 

Chủ toạ ĐH 

 - Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông  Trưởng ban 

TTTCCĐ 

 - Trình bày báo cáo của HĐQT công ty năm 2024, phương hướng nhiệm vụ năm 2025 HĐQT 

 - Báo cáo của Giám đốc về các giải pháp thực hiện KH năm 2025; Giám đốc Công ty 

 - Báo cáo tài chính của công ty năm 2024 sau kiểm toán; 

- Báo cáo về việc chi trả tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS và Người quản lý 

Công ty năm 2024. 

Kế toán trưởng 

 - Trình tờ trình của HĐQT trước Đại hội gồm các nội dung: 

➢ Kết quả kinh doanh năm 2024, đề xuất phương án phân chia lợi nhuận, cổ 

tức năm 2024; 

➢ Các chỉ tiêu KH SXKD và mức cổ tức 2025; 

➢ Mức trả thù lao cho HĐQT, BKS; trả lương cho Người quản lý công ty năm 2025. 

 

HĐQT 

 - Báo cáo của Ban kiểm soát công ty năm 2024;  

- Trình tờ trình của BKS, V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC công ty năm 2025. 

Trưởng ban KS 

 Đại hội nghỉ giải lao 15 phút  

 - Phần thảo luận của Đại hội. Chủ toạ ĐH 

 - Tiếp thu và giải thích những kiến nghị của BKS và các ý kiến thảo luận liên quan.  HĐQT, Giám đốc 

    * Biểu quyết của Đại hội thông qua các vấn đề sau: 

- Thông qua các Báo cáo của: HĐQT, Giám đốc, Trưởng BKS; 

- Thông qua BCTC công ty đã được kiểm toán; 

- Thông qua kết quả SXKD, phương án phân phối lợi nhuận và trả cổ tức 2024; 

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; DK mức cổ tức 2025; 

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025; 

- Thông qua quyết toán thù lao/tiền lương cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty 

năm 2024, mức thù lao/tiền lương thành viên HĐQT và BKS, người quản lý Công 

ty năm 2025. 

 

 

Chủ toạ ĐH 

 - Trình bày dự thảo nghị quyết Đại hội.  Thư ký ĐH 

 - Biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội. Chủ toạ ĐH 

Dự kiến 11h00’ - Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội. Chủ toạ ĐH 
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TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH - VINACOMIN 
 

 

Số /BC-GĐ 

 

Hạ Long, ngày  tháng 03 năm 2025 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2024 
NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KH SXKD NĂM 2025 

(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025) 

 

PHẦN THỨ NHẤT 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024 

 
I. TÌNH HÌNH CHUNG. 

Năm 2024, tình hình sản xuất, tiêu thụ than, khoáng sản của Tập đoàn Công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nói chung và của Công ty Cổ phần Giám định 

- Vinacomin chịu tác động chung của kinh tế thế giới, nhu cầu sử dụng năng lượng 

tăng cao tạo áp lực lớn đến sản xuất, cung ứng than cho sản xuất điện, phân bón và 

các nhu cầu khác trong nước, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết diễn 

biến phức tạp, mưa nắng thất thường, có nhiều ngày mưa lớn kéo dài và giông lốc 

bất chợt, đặc biệt là siêu bão Yagi (cơn bão số 3). 

Thuận lợi: 

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ Than Quảng 

Ninh, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn, với truyền thống Kỷ luật - Đồng tâm đã tạo 

mọi điều kiện để Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2024. 

Chủ động điều hành linh hoạt theo diễn biến của thị trường, đảm bảo việc 

làm, thu nhập cho người lao động, tư tưởng, đời sống CBCNV được ổn định. Công 

tác an toàn, an ninh luôn được giữ vững, tạo thuận lợi để Công ty phát triển. 

Khó khăn: 

Là đơn vị dịch vụ giám định, với địa bàn làm việc của các đơn vị trong Công 

ty phân tán và trải rộng khắp các tỉnh thành phía Bắc, Trung, Nam và Tây nguyên, 

giao thông đi lại phức tạp (cả đường bộ, đường sông và đường biển), lực lượng 

phải bố trí dàn trải. 

Công tác pha trộn than nhập khẩu với các nguồn than khác chất lượng không 

đồng đều, yêu cầu chỉ tiêu chất lượng đối với nhà máy nhiệt điện than khắt khe; 

Việc triển khai giám định than cuối nguồn cho các nhà máy Nhiệt điện; Tập đoàn 

mua bán than tất cả bằng nhiệt năng. 
 

 

 

Báo cáo của Giám đốc công ty trình ĐHĐ CĐ thường niên 2025 
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Yêu cầu của khách hàng ngày càng cao với nhiều chỉ tiêu chất lượng như 

nhiệt năng, độ chảy nhiệt tro than, độ bền cơ học của than và các chỉ tiêu hóa về 

than; Sự gian lận thương mại của các phương tiện vận tải hàng hóa ngày càng tinh 

vi, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn rất phức tạp. Cạnh tranh mạnh mẽ từ các 

đơn vị giám định khác trong và ngoài nước 

Trước những khó khăn trên, Hội đồng quản trị đã kịp thời nắm bắt tình hình, 

chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện các giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn, 

giữ ổn định sản xuất, việc làm, thu nhập của người lao động, tập thể CBCNVC- 

NLĐ trong Công ty luôn phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật và đồng tâm, thi đua 

lao động sáng tạo, nỗ lực tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024. Ban lãnh 

đạo Công ty đã tập trung điều hành thực hiện các phương án tìm kiếm việc làm kết 

hợp với tăng cường các mặt quản lý, đặc biệt là thực hiện tiết kiệm, tiết giảm chi 

phí trong sản xuất kinh doanh. 

Năm 2024, Công ty đã thực hiện điều hành linh hoạt các giải pháp trong tổ 

chức sản xuất kinh doanh và kiên trì từ mục tiêu, nâng cao chất lượng dịch vụ đáp 

ứng yêu cầu của khách hàng, tiết giảm chi phí. Công ty đã phấn đấu hoàn thành các 

chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau: 

II. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 

(Kết quả thực hiện theo NQ Đại hội đồng cổ đông 2024): 
 

TT Các chỉ tiêu ĐVT KH 2024 Thực hiện TỶ LỆ HT % 

1 Doanh thu Tr.đồng 200.250 245.871 122,8 

2 Lợi nhuận Tr.đồng 11.800 13.221 112,0 

3 Tiền lương bình quân 1000đ/ng/th 17.164 17.979 104,8 

4 Cổ tức % 10 10 100 

 
III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÁC MẶT QUẢN LÝ: 

1. Trong chỉ đạo điều hành SXKD 

Năm 2024, Công ty đã đầu tư phát triển, đổi mới công nghệ mang lại hiệu quả 

thiết thực, đảm bảo nguồn lực cả cho việc duy trì và phát triển SXKD của Công ty. 

Thực hiện mua sắm các thiết bị phân tích, máy phân tích nhiệt năng, lưu huỳnh, máy đo 

độ PH, máy xác định HGI, lò đốt . . . trang bị đến các Trung tâm, Trạm giám định tại 

các khu vực tiêu thụ than, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ than, cung cấp dịch vụ phân tích 

chất lượng chính xác và nhanh nhất cho khách hàng. Đã phát huy tính chủ động của các 

đơn vị trong công tác khai thác thị trường ngoài TKV và ngoài Tỉnh Quảng Ninh. 

Trên cơ sở kế hoạch phối hợp kinh doanh TKV và kế hoạch điều hành hàng 

tháng của Trung tâm điều hành sản xuất tại Quảng Ninh, Công ty đã chủ động cân 

đối các nguồn lực, lập kế hoạch hàng tháng giao cho các đơn vị sản xuất trực thuộc 
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thực hiện, phối hợp nhịp nhàng trong nội bộ cũng như các đơn vị liên quan, điều 

hành sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

Trong năm, Công ty đã mở rộng thị trường giám định các khách hàng ở các 

Tỉnh thành trong cả nước (Bắc-Trung-Nam) và giám định than cho các đơn vị tại 

cảng dỡ cuối nguồn. Tháng 01/2024 Công ty đã thành lập Trạm giám định Hòn La 

phục vụ giám định than tiêu thụ cuối nguồn tại Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng, 

than nhập khẩu Lào của Công ty than Miền Bắc giao vào Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và 

các đơn vị trong TKV; Mở rộng thêm khách hàng thực hiện kiểm tra đo lường cân 

thương mại và hiệu chuẩn thiết bị. 

Tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát. Chỉ đạo các đơn vị bám sát 

các yêu cầu của sản xuất, kịp thời phát hiện vụ việc làm ảnh hưởng đến kết quả 

giám định khối lượng và có các báo cáo kịp thời với Tập đoàn và đơn vị thuê 

phương tiện. Phối hợp với các đơn vị giao than tổ chức các cuộc kiểm tra khảo sát 

cân thương mại, các phương tiện thủy có sự ảnh hưởng sai lệch lớn đến khối lượng 

than giao cho khách hàng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc niêm phong, kẹp chì 

các lô hàng nhằm quản lý tốt khối lượng, chất lượng các lô hàng, đảm bảo uy tín 

của Công ty cũng như của Tập đoàn (Trong năm, Công ty đã kiểm soát tốt tỷ lệ 

chênh lệch mớn tầu và sà lan). 

2. Công tác an toàn – vệ sinh lao động, giữ gìn an ninh trật tự. 

Đặc thù công việc của đơn vị phải thực hiện trên khai trường mỏ, điểm tiêu 

thụ tại cảng, trên sông nước, trên biển tại các vùng neo chuyển tải, điều kiện đi 

lại khó khăn, dễ xảy ra mất an toàn. Trong năm, Công ty đã xây dựng và ban 

hành Nghị quyết liên tịch Chuyên môn-Công đoàn-Đoàn Thanh niên về việc 

thực hiện công tác AT-VSLĐ năm 2024; Triển khai thực hiện tốt chương trình 

hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về An toàn, VSLĐ-PCCN năm 2024, 

đồng loạt triển khai thực hiện công tác 5S và tổ chức phát động tháng thi đua 

đảm bảo AT-VSLĐ trong toàn Công ty đạt kết quả. Chỉ đạo thường xuyên công 

tác kiểm tra, cảnh báo đề phòng tai nạn, sự cố có khả năng xảy ra trong sản 

xuất. Tổ chức tập huấn cho 29 đồng chí là an toàn viên của Công ty. 

Thường xuyên tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra định kỳ hàng quý, tổ chức 

đánh giá chấm điểm công tác an toàn VSLĐ ở tất cả các đơn vị sản xuất. Thực 

hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, góp phần tạo môi trường làm việc luôn sạch 

sẽ, thoáng mát, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức khoẻ cho người lao động. Năm 2024 

toàn Công ty không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị. 

Công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tiếp tục được 

duy trì tốt, đảm bảo sản xuất kinh doanh an toàn, không để các vụ việc vi phạm 

pháp luật, tiêu cực, tệ nạn xã hội trong đơn vị. 

3. Công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
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Triển khai Quyết định số 234/QĐ-TKV ngày 31/1/2024 của Hội đồng thành 

viên TKV, Kế hoạch số 40/KH-TKV ngày13/3/2024 của Tổng giám đốc TKV về 

thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2025, định hướng đến năm 2030, đến nay Công 

ty đã khởi động dự án công tác chuyển đổi số dịch vụ giám định và ứng dụng trí 

tuệ nhân tạo trong công tác giám định mớn nước Tàu biển. 

Tiếp tục khai thác phần mềm số hóa quy trình giám định và hệ thống quản trị 

tổng thể doanh nghiệp (ERP), sử dụng ổn định và hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích 

trong công tác quản lý và điều hành sản xuất. 

4. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản. 

Tổ chức triển khai thực hiện đầu tư dự án đảm bảo đúng với quy định hiện 

hành của Nhà nước, Tập đoàn và của Công ty. 

Trong năm Công ty đã triển khai thực hiện 100% dự án ĐTXD (dự án Thiết 

bị duy trì sản xuất năm 2024; dự án đầu tư xe ô tô bán tải phục vụ sản xuất năm 

2024; dự án đầu tư thiết bị văn phòng; dự án đầu tư hệ thống PCCC Nhà điều hành 

văn phòng công ty và Trung tâm giám định Hòn Gai) đảm bảo mục tiêu và hiệu 

quả đầu tư theo yêu cầu đề ra. Tổng giá trị thực hiện công tác đầu tư XDCB đạt 

21,34 tỷ đồng, bằng 91% kế hoạch. 

5. Công tác khoán-quản trị chi phí 

Trong năm 2024 Công ty đã xây dựng các giải pháp chỉ đạo điều hành sản 

xuất, tiết kiệm chi phí, đồng thời triển khai tổ chức thực hiện, kiểm soát chặt chẽ 

các chỉ tiêu chi phí, định mức phù hợp với quy trình hiện tại nhằm thực hiện tốt 

công tác quản trị chi phí, tiết kiệm chống lãng phí. Công ty đã chủ động xây 

dựng và ban hành thực hiện nghiêm quy chế khoán quản trị chi phí; tổ chức giao 

khoán sản phẩm tới các đơn vị sản xuất trong Công ty theo công đoạn giám định 

và thực hiện quản trị chi phí theo khoán, nguyên tắc tất cả các nội dung chi phí 

phải có người chịu trách nhiệm. Thường xuyên tổ chức khảo sát để điều chỉnh 

các định mức kinh tế-kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất thực tế của Công 

ty; tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước và chào hàng cạnh tranh rút gọn các 

dịch vụ thuê ngoài phục vụ sản xuất theo đúng quy định. Phối hợp tốt với tổ 

chức Công đoàn để xây dựng các chỉ tiêu thi đua đảm bảo hiệu quả trong SXKD 

của Công ty. 

6. Công tác quản lý lao động và tiền lương. 

Triển khai, thực hiện có hiệu quả văn bản số 1532/TKV-TCNS ngày 

26/3/2024 của Tập đoàn về triển khai các giải pháp điều hành lĩnh vực Tổ chức- 

Nhân sự năm 2024; Thực hiện tốt quy chế trả lương, cơ chế khoán và giao đơn giá 

tiền lương phù hợp với điều kiện triển khai công việc và mức tiêu hao lao động 

thực tế trong từng đơn vị góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 

SXKD của Công ty. Xây dựng và ban hành Quy định về đánh giá hiệu quả công 
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việc và trả lương theo KPIs (QĐ 133/QĐ-GĐ ngày 31/01/2024) thực hiện cơ chế 

trả lương theo chỉ số đánh giá hiệu quả công việc KPI đối với tất cả các đơn vị, bộ 

phận làm việc trong Công ty nhằm khuyến khích người lao động làm việc có tay 

nghề, chất lượng cao. 

7. Công tác đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực: 

Trong năm, Công ty đã rà soát, hoàn thiện công tác quy hoạch cán bộ và xây 

dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản 

lý. Quan tâm đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức, chuyên môn, tay nghề 

cho lực lượng giám định viên và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, đào tạo bổ 

sung nhân lực ở các lĩnh vực giám định khác. Thực hiện sắp xếp đổi mới cơ cấu, 

chất lượng lao động trên cơ sở kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân 

lực của Công ty. Trong năm cử trên 58 lượt CBNV tham gia các lớp học nâng cao 

nghiệp vụ quản lý tại trường Quản trị Kinh doanh-Vinacomin và các sở, ngành. 

Triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giám định đáp 

ứng yêu cầu phục vụ sản xuất. Tích cực, chủ động đào tạo bổ sung kỹ năng nghiệp 

vụ, nâng cao tay nghề cho giám định viên, CNLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của 

Công ty trong giai đoạn phát triển mới. (Trong năm Công ty đã mở 05 lớp đào tạo 

nghiệp vụ giám định sà lan và làm mẫu, gia công mẫu cho 37 công nhân; đào tạo 

nghề giám định cho công nhân kỹ thuật 44 người; đào tạo ISO 130 người, đào tạo 

nhận thức về chuyển đổi số cho 417 CBCNV). 

Trong năm thực hiện nâng bậc lương cho 07 CBNV đủ điều kiện; Thi nâng 

bậc cho 33 CNKT. 

8. Các mặt công tác khác. 

Công tác sáng kiến đã được Công ty và các đơn vị quan tâm. Trong năm toàn 

công ty có 07 sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. Tổng số tiền thưởng cho các 

sáng kiến được công nhận là 90 triệu đồng. 

Tổ chức tốt các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, ủng hộ nạn nhân chất độc 

màu da cam; trẻ em mồ côi, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, các xã, thôn nghèo trong 

Tỉnh. . . với số tiền trên 50 triệu đồng; Công tác thăm hỏi giúp đỡ CNVC gặp khó 

khăn, ốm đau, hoạn nạn luôn được quan tâm kịp thời, tổ chức các hoạt động nhân 

ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, tết trung thu và gặp mặt khen thưởng động viên các 

cháu học sinh con CBCNV có thành tích trong học tập, số tiền trên 146 triệu đồng. 

Công tác thi đua khen thưởng: Tổ chức tôn vinh, tặng Cờ dẫn đầu các khối cho 

04 tập thể; tặng Giấy khen cho 18 tập thể nhỏ; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở 

cho 54 cá nhân. Khen thưởng hơn 125 lượt CNV xuất sắc tiêu biểu các quý trong 

năm. Tổng số tiền thưởng cho các danh hiệu đạt được 868,4 triệu đồng. 

Tổ chức khen thưởng Giải Cờ Vua-Cờ tướng TKV: 01 Huy chương đồng tập thể 

môn Cờ vua Nam, 01 giải Tư cờ Vua Nữ; Huy chương đồng toàn đoàn; Giải Bóng 

bàn: Huy chương Đồng đôi Nam: Tổng số tiền thưởng 33 triệu đồng. 
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IV. KẾT LUẬN 

Trong năm 2024, mặc dù còn có một số khó khăn nhất định, ảnh hưởng của 

của thị trường tiêu thụ than trong và ngoài nước và biến động kinh tế thế giới do 

xung đột Nga-Ucraine, ảnh hưởng của siêu bão Yagi (cơn bão số 3) nhưng với tinh 

thần quyết tâm và nỗ lực cao, Công ty đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch SXKD 

cùng các nhiệm vụ chính trị khác trong năm; Đảm bảo thực hiện tốt các mục tiêu 

thi đua, nâng cao năng lực sản xuất, giữ vững tuyệt đối an toàn về người và thiết 

bị, đảm bảo việc làm, đời sống và thu nhập của người lao động; Hoàn thành kế 

hoạch phối hợp kinh doanh với TKV và nghĩa vụ với nhà nước; Thực hiện đầy đủ, 

kịp thời các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích người lao động, chăm 

lo cải thiện điều kiện làm việc, thu nhập, từng bước nâng cao đời sống vật chất, 

văn hóa tinh thần cho CBCNV, tạo động lực quan trọng để đẩy mạnh SXKD, góp 

phần xây dựng Công ty phát triển bền vững. 

PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025 

 
I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH 

Năm 2025 là năm có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn đan xen trong phát 

triển sản xuất, nhu cầu sử dụng than cho các ngành kinh tế trong nước tiếp tục tăng 

cao đặc biệt than cấp cho các Nhà máy nhiệt điện; biến động của thị trường tài 

chính toàn cầu; tỷ giá ngoại tệ và lãi suất biến động khó lường ảnh hưởng trực tiếp 

đến huy động vốn và giá thành sản xuất sản phẩm; thị trường than sẽ có nhiều biến 

động ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và tiêu thụ than của Tập đoàn 

do cạnh tranh mạnh mẽ của thị trường. Yêu cầu khắt khe ngày càng cao về chất 

lượng than của các hộ tiêu thụ. 

Bên cạnh những thách thức chung của toàn ngành, đối với Công ty Cổ phần 

Giám định – Vinacomin còn có những thuận lợi và khó khăn như: 

Thuận lợi 

Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than 

– Khoáng sản Việt Nam; sự giúp đỡ, phối hợp của các đối tác trong và ngoài Tập 

đoàn; Đội ngũ CBCNV của Công ty có trình độ cao, cơ sở hạ tầng và máy móc 

thiết bị hiện đại đáp ứng tốt các yêu cầu đặt ra; sự đồng thuận, cố gắng phấn đấu và 

chia sẻ trong thời điểm khó khăn của người lao động. 

Khó khăn 

Chủ trương mở rộng thị phần giám định than và các sản phẩm ngoài than còn gặp 

nhiều khó khăn, do phải cạnh tranh với các tổ chức giám định trong và ngoài nước. 

Việc pha trộn than nhập khẩu với các loại than sản xuất trong nước nhiều 
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khi không đồng đều do tính chất than vùng miền, do thiết bị pha trộn, kho bãi, tỷ lệ 

pha trộn các chủng loại theo yêu cầu của khách hàng. 

II. MỤC TIÊU - NHIỆM VỤ NĂM 2025 

1. Mục tiêu: 

- Bảo toàn và phát triển vốn; 

- Đảm bảo lợi nhuận kế hoạch và cổ tức cho các cổ đông; 

- Tập trung nghiên cứu phát triển giám định các chỉ tiêu mới; 

- Tiếp tục áp dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công 

tác quản lý điều hành SXKD; 

- Thực hành tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất chất lượng, sức cạnh tranh 

thị trường ngoài TKV; 

- Mục tiêu chung là “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả” và 

“Nâng cao chất lượng dịch vụ”. 

2. Các chỉ tiêu chính của kế hoạch sản xuất kinh doanh 
 

 

TT CÁC CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH 

I Sản phẩm chủ yếu 
  

1 Sản lượng giám định tiêu thụ (XK+NĐ) 1000 tấn 50 000 

 
Trong đó: Giám định than tiêu thụ xuất khẩu “ 1 400 

 
Giám định than tiêu thụ trong nước “ 48 600 

2 Giám định than giao nhận “ 64 096 

3 Giám định than nhập khẩu “ 10 000 

4 Kiểm tra độ bảo đảm đo lường cân thương mại Lượt/cân 210 

5 Giám định Alumin 1000 tấn 1 400 

II Chỉ tiêu giá trị 
  

 
- Tổng doanh thu Triệu đồng 205 680 

 
- Lợi nhuận Triệu đồng 12 200 

 
- Lao động bình quân Người 540 

 
- Tiền lương bình quân 1000đ/ng/th 15 860 

 
- Tổng mức đầu tư XDCB Triệu đồng 18 778 

 
- Cổ tức % 10 
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III. GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KẾ HOẠCH SXKD 

1. Tổ chức quản lý sản xuất 

Bổ sung hoàn thiện các quy chế, cơ chế nội bộ trong Công ty, đáp ứng yêu 

cầu mở rộng sản xuất đảm bảo phù hợp với pháp luật nhà nước và quy định mới 

của Tập đoàn. 

Xây dựng và triển khai phương án cụ thể trong việc thực hiện công tác giám 

định đặc biệt giám định than cuối nguồn cho các nhà máy Nhiệt điện; bổ sung cơ sở 

hạ tầng và trang thiết bị đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất (Trạm giám định: Cảng 

Chân Mây và Trạm giám định Mỹ Thủy…và máy nhiệt năng). 

Duy trì hệ thống Quản lý chất lượng phù hợp với điều kiện phát triển mới của 

Công ty; tăng cường các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn chặn có hiệu 

quả các hành vi gian lận thương mại, vi phạm quy trình, kỹ thuật và các biểu hiện 

tiêu cực trong công tác giám định; 

2. Công tác Tổ chức- Lao động tiền lương và phát triển nguồn nhân lực 

Xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ trong diện quy hoạch, bồi dưỡng luân 

chuyển lao động nội bộ để đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý. 

Tiếp tục triển khai đánh giá hiệu quả công việc theo KPI và trả lương theo vị 

trí việc làm đảm bảo công bằng, tạo sự khác biệt về mức lương, thúc đẩy sự cạnh 

tranh lành mạnh trong công việc. 

Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực quản lý cấp cao, đội ngũ kỹ thuật viên 

chuyên nghiệp (đặc biệt là các chuyên viên giám định tàu biển, kỹ thuật viên 

phòng VILAS và các lĩnh vực ngoài than) có đủ năng lực, hiểu biết pháp luật và 

các quy định của Nhà nước, quy định của Ngành, có trình độ khai thác vận hành 

các thiết bị phân tích hiện đại để triển khai giám định đến các sản phẩm khác; 

Thực hiện kiện toàn, bổ sung, luân chuyển nội bộ, luân chuyển cán bộ chủ 

chốt của các phòng, ban, đơn vị trọng yếu để xây dựng giám định viên đa năng, 

tích lũy kỹ năng đa dạng, hiểu rõ hơn các hoạt động khác nhau của đơn vị, giúp 

CBCNV trở nên linh hoạt và thích nghi với những thay đổi và mạnh mẽ hơn trong 

việc đối diện với thách thức trong tính hình mới. 

3. Công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 

Thực hiện và tăng cường hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng theo các 

chuẩn mực của ISO/IEC17020:2012 và phòng thử nghiệm, phòng Kiểm định và 

hiệu chuẩn thiết bị đáp ứng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017. Tiếp tục duy trì 

và nâng cao năng lực của phòng Hóa nghiệm VILAS 012, Phòng Kiểm định&Hiệu 

chuẩn thiết bị VILAS 600 và Trạm Bà Rịa-Vũng Tàu Vilas 1229. 
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Tiếp tục hoàn thiện hệ thống phần mềm ERP của Công ty trong giai đoạn 

năm 2018-2025; Triển khai sử dụng sổ giao ca/nhật lệnh điện tử, Robot áo tự 

động hóa. Thực hiện chuyển đổi số trong dịch vụ giám định và ứng dụng trí tuệ 

nhân tạo trong công tác giám định mớn nước Tàu biển. 

4. Công tác đầu tư – Xây dựng cơ bản và quản trị chi phí 

Triển khai kế hoạch đầu tư XDCB 2025: Bổ sung máy móc thiết bị hiện đại 

đáp ứng phân tích các chỉ tiêu, trang bị công cụ nhằm đáp ứng tốt cho công tác 

giám định tại các khu vực (Bắc – Trung – Nam); 

Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý tài sản, quản lý vốn và theo dõi công nợ 

góp phần đảm bảo tài chính phục vụ tốt cho sản xuất, tăng nhanh vòng quay vốn 

lưu động, đảm bảo hiệu quả sử dụng đồng vốn; 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 23-NQ/ĐU của Đảng ủy TKV về lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện tiết kiệm, chống lãnh phí. Rà soát sửa đổi và ban hành các 

định mức kinh tế kỹ thuật và kiểm soát chi phí theo kế hoạch đề ra trong năm 

2025; triển khai thực hiện tốt quy chế khoán nội bộ quản trị chi phí, để tăng lợi 

nhuận và thu nhập cho người lao động. 

5. Công tác An toàn – Vệ sinh lao động 

Tiếp tục thực hiện chị thị số 162 ngày 10/4/2024 của Tập đoàn về tăng cường 

các biện pháp về đảm bảo AT-VSLĐ và PCTT-TKCN và các văn bản chỉ đạo của 

các cấp về công tác an toàn; Tổ chức tốt phong trào thi đua “Đảm bảo An toàn – 

VSLĐ, PCCN”; “Xanh – Sạch – Đẹp”; ban hành quy định gắn một phần tiền lương 

khuyến khích đảm bảo AT-VSLĐ cho người lao động. Thường xuyên huấn luyện, 

kiểm tra định kỳ công tác An toàn – Bảo hộ lao động; quán triệt nâng cao ý thức 

trách nhiệm, kiến thức và trình độ nghiệp vụ công tác an toàn BHLĐ cho đội ngũ 

cán bộ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên; 

Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ 

việc thực hiện quy trình sản xuất, kỷ luật lao động; chủ động triển khai tốt công tác 

phòng chống mưa bão – PCCN. Phấn đấu năm 2025 không để xảy ra sự cố thiết bị 

và tai nạn lao động trong công ty. 

6. Bảo vệ an ninh trật tự, pháp chế 

Thực hiện nghiêm túc các quy định của các cấp chính quyền địa phương, của 

Tập đoàn trong công tác bảo vệ ANTT. 

Đẩy mạnh công tác pháp chế, quản trị rủi ro; tuyên truyền phổ biến pháp luật; 

tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp 

luật trong các lĩnh vực hoạt động SXKD; chủ động giải quyết đơn thư, khiếu 

nại...(nếu có) ngay tại đơn vị. 
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Bước sang năm 2025, trong bối cảnh đất nước ngày càng đẩy mạnh hội nhập 

khu vực và quốc tế; với nỗ lực ngày càng hoàn thiện, Công ty Cổ phần Giám định 

– Vinacomin tiếp tục chú trọng đưa công nghệ số vào phục vụ quản lý và điều 

hành sản xuất; xây dựng hệ thống cung cấp các dịch vụ giám định chuyên nghiệp 

cùng các giải pháp quản lý tiên tiến, mang lại hiệu quả cho khách hàng. Điều đó 

cũng chính là đem lại lợi ích thiết thực cho mỗi cổ đông. 

Trên đây là báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp 

thực hiện kế hoạch năm 2025 của Ban Giám đốc Công ty, kính trình Đại hội. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Đảng uỷ, HĐQT, Ban KS; 

- GĐ, PGĐ, KTT; CĐ, TN, CCB Cty; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các cổ đông và đại diện cổ đông; 

- Lưu VP. 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 



 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

 THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN 

 

Số:        /BC-GĐ 

     V/v: BCTC đã kiểm toán 2024 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Hạ Long, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin. 

 

Căn cứ vào kết quả tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 

Căn cứ vào BCTC năm 2024 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán 

AASC kiểm toán tại báo cáo kiểm toán số: 030325.001/BCTC.QN ngày 

03/03/2025 

Công ty báo cáo Đại hội đồng cổ đông các số liệu của BCTC năm 2024 như sau: 

 

Phần thứ nhất 

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  

  

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam  

TT TÀI SẢN SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM 

I TÀI SẢN NGẮN HẠN 88.944.939.943 93.334.858.897 

1 Tiền và các khoản tương đương tiền 23.981.327.749 23.499.175.485 

2 Các khoản Đầu tư tài chính ngắn hạn 9.000.000.000 27.308.300.496 

3 Các khoản phải thu ngắn hạn 49.460.032.221 37.896.787.387 

4 Hàng tồn kho 22.970.741 966.443.399 

5 Tài sản ngắn hạn khác 6.480.609.232 3.664.152.130 

II  TÀI SẢN DÀI HẠN 49.909.943.936 34.578.060.537 

1 Các khoản phải thu dài hạn  - - 

2 Tài sản cố định 36.496.171.246 29.641.730.177 

3 Tài sản dở dang dài hạn  3.914.355.843 206.810.683 

4 Tài sản dài hạn khác 9.499.416.847 4.729.519.677 

 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 138.854.883.879 127.912.919.434 

III NỢ PHẢI TRẢ  49.582.387.859 36.825.619.335 

1 Nợ ngắn hạn 44.199.747.539 31.340.629.599 

2 Nợ dài hạn 5.382.640.320 5.484.989.736 

IV VỐN CHỦ SỞ HỮU  89.272.496.020 91.087.300.099 

1 Vốn chủ sở hữu 89.272.496.020 91.087.300.099 



 Vốn góp của chủ sở hữu 35.995.800.000 35.995.800.000 

 Thặng dư vốn cổ phần - - 

 Vốn khác của chủ sở hữu  - 32.968.281.941 

 Quỹ đầu tư phát triển 42.932.714.241 9.964.432.300 

 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 10.343.981.779 12.158.785.858 

2 Nguồn kinh phí và quỹ khác  - - 

 Nguồn kinh phí sự nghiệp  - - 

 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ  - - 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 138.854.883.879 127.912.919.434 

 

 

Phần thứ hai 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
 

Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

  1- Doanh thu bán hàng và CC DV 243.539.327.919 221.560.994.028 

  2- Các khoản giảm trừ doanh thu - - 

  3- Doanh thu thuần (03= 01-02) 243.539.327.919 221.560.994.028 

  4- Giá vốn hàng bán 190.519.101.969 171.011.066.575 

  5- Lợi nhuận gộp (05=03-04) 53.020.225.950 50.549.927.453 

  6- Doanh thu hoạt động tài chính 1.856.966.470 3.467.905.668 

  7- Chi phí tài chính 15.864.074 333.598 

    - Trong đó: Chi phí lãi vay - - 

  8- Chi phí bán hàng - - 

  9- Chi phí quản lý doanh nghiệp 41.492.904.550 38.742.020.172 

10- LN thuần từ HĐKD (10=05+06-07-08-09) 13.368.423.796 15.275.479.351 

11- Thu nhập khác 474.692.790 856.793.284 

12- Chi phí khác 621.953.884 447.564.640 

13- Lợi nhuận khác (13=11-12) (147.261.094) 409.228.644 

14- Tổng LN  kế toán trước thuế (14=10+13) 13.221.162.702 15.684.707.995 

15- Chi phí thuế TNDN hiện hành 2.877.180.923 3.525.922.137 

16- Chi phí thuế TNDN hoãn lại 
- - 

17- Lợi nhuận sau thuế TNDN (17=14-15) 10.343.981.779 12.158.785.858 

18- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 2.874 3.378 

 

 

 

 



Phần thứ ba 

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN 

 

STT Chỉ tiêu Kỳ báo cáo Kỳ trước 

1 

 

 

Cơ cấu tài sản     

 - Tài sản dài hạn / Tổng tài sản (%) 35,94 27,03 

 - Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản (%) 64,06 72,97 

2 

 

 

Cơ cấu nguồn vốn   

 - Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn (%) 35,71 28,79 

 - Vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn (%) 64,29 71,21 

3 

 

 

Khả năng thanh toán (lần)   

 - Khả năng thanh toán hiện thời 2,01 2,98 

 - Khả năng thanh toán nhanh 2,01 2,95 

4 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận (%)   

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần 4,25 5,49 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Tổng tài sản 7,45 9,51 

 - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế / Vốn điều lệ 28,74 33,78 

5 Hệ số nợ phải trả /Vốn chủ sở hữu (lần) 0,56 0,40 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lưu: VP, KTTC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP 

 THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH-VINACOMIN 

Số:        /BC-GĐ 

V/v: Chi trả tiền lương NQL, thù lao thành viên HĐQT, 

BKS năm 2024 - 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hạ Long, ngày        tháng 4 năm 2025 

 

           Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Giám định- Vinacomin. 

Căn cứ Công văn số: 6439/TKV-KH ngày 26/12/2023 của Tổng Giám đốc Tập 

đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v "Thông báo các chỉ tiêu chủ yếu 

Kế hoạch PHKD năm 2024"; 

Căn cứ vào kết quả tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; 

Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu quyết toán khoán 2024 của Công ty với TKV 

Công ty cổ phần Giám định - Vinacomin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc 

chi trả tiền lương NQL; thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2024 và xin ý kiến 

Đại hội đồng cổ đông kế hoạch chi trả tiền lương NQL; thù lao thành viên HĐQT, 

BKS năm 2025 như sau: 

1. Chi trả tiền lương Người quản lý, thù lao HĐQT, BKS của Công ty 

năm 2024: 

Căn cứ Nghị quyết ngày 24/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công 

ty Cổ phần Giám định - Vinacomin năm 2024; Căn cứ kết quả quyết toán chi phí 

năm 2024 của Công ty với TKV; tiền lương NQL, thù lao thành viên HĐQT, BKS 

của Công ty năm 2024 được chi trả như sau: 

a) Tiền lương của người quản lý: 
 

STT Chức danh 
Số 

người 

Tiền lương    

(1.000đồng/năm) 
Ghi chú 

1 Giám đốc 1 533.520  

2 Phó Giám đốc 3 1.024.920 

- 02 PGĐ hưởng 12 tháng: 

946.080 đồng 

 - 01 PGĐ hưởng 02tháng: 

78.840 đồng 

3 Kế toán trưởng 1 432.000  

 

b) Thù lao của các thành viên HĐQT, BKS Công ty: 

 

STT 

 

Chức danh 
Số 

người 

Thù lao        

(1.000đồng/năm) 

 

Ghi chú 

1 Chủ tịch HĐQT 1 61.680  

2 Thành viên HĐQT 2 189.216  

4 Trưởng ban kiểm soát 1 54.960  

6 Thành viên BKS 2 129.600     



2) Đề xuất mức tiền lương Người quản lý, thù lao thành viên HĐQT, 

thành viên BKS năm 2025: 

Căn cứ Điều 6, Nghị định số: 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính 

phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, 

vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư số 28/2016/TT- BLĐTBXH của Bộ 

Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện nghị định số 53/2016/NĐ-

CP của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số: 1471/QĐ-TKV ngày 14/08/2024 của Tổng Giám đốc 

Tập đoàn về việc ban hành Hướng dẫn cơ chế trả lương áp dụng trong TKV. Theo 

đó tiền lương của Người quản lý Công ty được xếp vào hạng I nhóm II trong bảng 

Phụ lục 04 của Quyết định; 

Căn cứ Quyết định số: 1809/QĐ-TKV ngày 26/9/2024 của Hội đồng Thành 

viên TKV về việc ban hành Quy chế quản lý Người đại diện của TKV; 

Căn cứ Công văn số: 6636/TKV-KH ngày 26/11/2024 của Tập đoàn về việc 

thông báo các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch PHKD năm 2025; Căn cứ  mức tiền lương 

bình quân thực hiện năm 2024 của Người quản lý và các chỉ tiêu lợi nhuận, năng 

suất lao động kế hoạch của năm 2025 so với thực hiện năm 2024, Hội đồng quản 

trị Công ty đề xuất mức tiền lương kế hoạch, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2025 

của các chức danh Người quản lý Công ty; tiền thù lao cho thành viên HĐQT, 

thành viên BKS năm 2025, cụ thể như sau: 

a) Tiền lương của Người quản lý Công ty: 
 

 
 

T T 

 

 
Chức danh 

 

Số 

lượng 
(người) 

 

TL GK 1 

tháng 

theo QĐ 

1471 

 (1000đ) 

 
TLBQ 1 

tháng TH 

năm 2024 

(1000đ) 

 
TL KH 1 

tháng 

năm 2025 

(1000đ) 

 
Quỹ lương 

KH năm 

2025 

(1000đ) 

1 Giám đốc 1 24.700 44.460 37.050 444.600 

2 Phó giám đốc 3 21.900 118.260 98.550 1.182.600 

3 Kế toán trưởng 1 20.000 36.000 30.000 360.000 

 Tổng cộng 5    1.987.200 

 

b) Thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS: 



T T 
 

Chức danh 

 
Cách tính 

Thù lao 

(đồng/người/tháng) 

1 Chủ tịch HĐQT 20% tiền lương CT 

HĐQT 

25.700.000 x 20% = 5.140.000 

2 Thành viên HĐQT 20% tiền lương Phó 

giám đốc 

21.900.000 x 20% = 4.380.000 

3 Trưởng ban KS 20% tiền lương TB 

KS 

22.900.000 x 20% = 4.580.000 

4 Thành viên BKS 15% tiền lương 

Kế toán trưởng 

20.000.000 x 15% = 3.000.000 

 

3. Phương thức chi trả: 

Hàng tháng các chức danh NQL, các thành viên HĐQT, BKS được tạm ứng 

80% tháng; Số còn lại mức tiền lương, thù lao được quyết toán vào cuối năm trên 

cơ sở kết quả SXKD của Công ty. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi;                                                                                                        

- Lưu: VT, KTTC. 
 

          TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Chủ tịch 
 

 

 

 
 

Trần Văn Cừ 
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